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THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH NINH BÌNH 

DANH SÁCH TANG VẬT HÓA GIÁ SUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Thông báo số 623/TB-THADS ngày 25/11/2025  

của Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình) 

TT Họ và tên bị án Tội danh 
Án số….. 

Ngày….. 

QĐ THA 

số  

ngày.. 

Tang vật 
Đề nghị 

nhập số 

Ghi 

chú 

I 
Tang vật tại Kho 

Ninh Bình 

    
27 việc 

 

1 Nguyễn Đức Mạnh Tàng trữ, 

vận 

chuyển 

hàng cấm 

22/HSST 

08/05/2025 

THADS 

tỉnh Ninh 

Bình 

137/QĐ-

CTHADS 

12/06/2025 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 

Promax, số IMEI:355365667479362, số IMEI2: 

355365667352452, bên trong lắp sim số điện thoại 

0961831200, điện thoại cũ đã qua sử dụng (Nguyễn 

Đức Mạnh). 

YCN 

32/2025 

10/04/2025 

CHV 

Linh 

2 Đinh Văn Lực 

 

Tàng trữ, 

vận 

chuyển 

hàng cấm 

22/HSST 

08/05/2025 

THADS 

tỉnh Ninh 

Bình 

138/QĐ-

CTHADS 

12/06/2025 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 

promax, số IMEI: 358001683064683; số IMEI2: 

358001683572354, bên trong lắp sim số điện thoại 

0981529797, điện thoại cũ đã qua sử dụng (Đinh Văn 

Lực). 

YCN 

32/2025 

10/04/2025 

CHV 

Linh 

3 Vũ Xuân Nam 

 

Trộm cắp 

tài sản 

24/HSST 

23/05/2025 

của TAND 

tỉnh Ninh 

Bình 

147/QĐ-

CTHADS 

27/06/2025 

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realmi 5i, màu 

xanh, bên ngoài có vỏ ốp bắng nhựa lưng hoa văn trắng 

dưới có in hình dạng con mèo, trong lắp sim số 

0912848876 và 0915128776 điện thoại đã qua sử dụng. 

YCN 

30/2025 

27/03/2025 

CHV 

Linh 

4 Hà Trung Hòa Mua bán 

người 

dưới 16 

tuổi 

04/HSST 

14/01/2025 

của TAND 

tỉnh Ninh 

Bình 

146/QĐ-

CTHADS 

25/06/2025 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 

Promax. 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus. 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Funtouch OS 

V2025. 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X. 

YCN 

08/2025 

19/11/2024 

CHV 

Linh 

5 Đinh Thị Thanh 

Hiệp 

Đánh bạc 39/HS-ST 

10/9/2024 

140/QĐ-

CTHADS 

01 (một) phong bì niêm phong, bên ngoài ghi số: 

831/KL-KTHS và chữ “A2’, bên trong có: 01 điện 
 

CHV 

Trang 
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TAND tỉnh 

Ninh Bình 

267/HS-PT 

11/4/2025 

12/6/2025 thoại di động, nhãn hiệu Iphone 13, Model: A2482, số 

IMEI1: 355178168305584, IMEI2: 35517816819 

4970; trong máy lắp thẻ sim thuê bao số: 

0918.185.536 

 

6 Phạm Văn Tiến Giết 

người  

30//HS-ST  

08/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

960/QĐ-

THADS  

19/8/2025 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 10s màu 

xanh thu giữ của Phạm Văn Tiến 
 

CHV 

Trang 

 

7 Nguyễn Trường 

Long 

Gây rối 

trật tự 

công cộng  

30//HS-ST  

08/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

961/QĐ-

THADS  

19/8/2025 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax 

màu đen của Nguyễn Trường Long 
 

CHV 

Trang 

 

8 Lã Hoàng Anh 

 

Lừa đảo 

chiếm 

đoạt tài 

sản 

26/HSST 

12/6/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

422/QĐ-

THADS 

30/7/2025 

01  điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 15pro max 

màu xám bên trong có lắp sim điện thoại đã qua sử 

dụng 
 

CHV 

Lan 

 

9 Dương Văn Thân Vận 

chuyển 

hàng cấm 

28/HS-ST 

24/6/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

880/QĐ-

THADS 

11/8/2025 

01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

14 Promax, màu vàng, IMEI1: 358686327915884, 

IMEI2: 358686327595066, trong điện thoại có 01 thẻ 

sim Vietnammobile số 0926297465, đã qua sử dụng 

thu giữ của Dương Văn Thân 

25/39 

20/5/2025 

CHV 

Vân 

10 Lê Đình Chinh Vận 

chuyển 

hàng cấm 

28/HS-ST 

24/6/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

881/QĐ-

THADS 

11/8/2025 

01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

Reno 12F5G, màu xanh, IMEI1: 867650075980510, 

IMEI2: 867650075980502 đã qua sử dụng, thu giữ 

của Lê Đình Chinh 

25/39 

20/5/2025 

CHV 

Vân 

11 QIAN DAFU 

QIAN CHENGFU 

Trộm cắp 

tài sản 

91/HS-ST 

18/6/2025 

TAND 

Tp.Hoa Lư 

883/QĐ-

THADS 

11/8/2025 

- 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu SUZUKI VIVA, 

biển kiểm soát 00F8-2977 

25/113 

13/6/2025 

CHV 

Vân 

12 Trịnh Minh Chước Mua bán 

trái phép 

chất ma túy 

32//HS-ST 

16/7/2025 

TAND tỉnh 

1100/QĐ-

THADS 

25/8/2025 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu 

đen lắp sim số 0388088456 thu của Trịnh Minh 

Chước 

25/45 

20/6/2025 

CHV 

Vân 
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Ninh Bình 

13 Lê Đức Thiện Mua bán 

trái phép 

chất ma túy 

32/HS-ST 

16/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

1101/QĐ-

THADS 

25/8/2025 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu 

hồng lắp sim số 0862099738, thu của Lê Đức 

Thiện; 

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S, biển 

kiểm soát 35N1 032.41, số máy: JC52E-4250214, 

số khung: RLHJC521XCY678128 (xe dán tem 

Wave RS) thu giữ của Lê Đức Thiện; 

- 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe 

máy biển kiểm soát 35N1-032.41 và 01 (một) giấy 

bán xe ngày 19/02/2024. 

25/45 

20/6/2025 

CHV 

Vân 

14 Đinh Thế Nam Mua bán 

trái phép 

chất ma túy 

31/HS-ST 

15/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

1103/QĐ-

THADS 

25/8/2025 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

Galaxy A15 màu xanh lắp sim số thuê bao 

0946.718.168 và 0976.419.174 

 

25/46 

20/6/2025 

CHV 

Vân 

15 Nguyễn Văn Thủy Mua bán 

và tổ chức 

sử dụng 

TPCMT 

35/HS-ST 

18/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

1281/QĐ-

THADS 

29/8/2025 

01 (một) điện thoại di động loại màn hình cảm ứng, 

vỏ màu đen, nhãn hiệu Iphone, IMEI:35609609377 

3560 bên trong lắp 01 sim 4G Mobiphone, trên sim 

có dãy số 8401.2302.2403.4227, điện thoại đã qua 

sử dụng của Nguyễn Văn Thủy. 

25/51 

20/5/2025 

CHV 

Vân 

16 Lê Đại Trưởng Mua bán 

trái phép 

chất ma túy 

35/HS-ST 

18/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

1282/QĐ-

THADS 

29/8/2025 

01 (một) điện thoại di động loại màn hình cảm ứng, 

nhãn hiệu Iphone, vỏ màu vàng, mặt sau điện thoại 

bị vỡ, nứt, đã qua sử dụng, IMEI:354703753547158 

bên trong lắp 01 sim 4G Viettel, trên sim có dãy số 

8984.04800.03168.33317, đã qua sử dụng của Lê 

Đại Trưởng. 

25/51 

20/5/2025 

CHV 

Vân 

17 Trần Minh Công Đánh bạc 37/HS-ST 

22/7/2025 

 

1336/QĐ-

THADS 

03/9/2025 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s 

Plus, màu vàng gold trong có lắp sim có số thuê bao 

0943.961.328. 

25/47 

24/6/2025 

CHV 

Vân 

18 Nguyễn Như Tùng Mua bán 

trái phép 

chất ma túy 

39/HS-ST 

24/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

1338/QĐ-

THADS 

03/9/2025 

01 (một) điện thoại Iphone của Nguyễn Như Tùng. 25/44 

19/6/2025 

CHV 

Vân 
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19 Đặng Văn Đức  111/HSST 

6/8/2025 

1729/QĐ-

THADS 

16/9/2025 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 thu của 

Đặng Văn Đức  

HS đang 

do CHV 

KV1 giải 

quyết 

 

20 Đặng Hoàng Giang Vi phạm 

QĐ về 

bảo vệ 

động vật 

nguy cấp, 

quý hiếm 

58/HS-ST 

22/8/2025 

116/QĐ-

THADS 

06/10/2025 

- 01 điện thoại  di động nhãn hiệu Iphone màu đen, đã 

qua sử dụng, bên trong có lắp 01 sim được niêm 

phong trong 01 phong bì giấy 

25/17 

31/7/2025 

CHV 

Huy 

21 Lê Viết Cường 

Đ/c: Tổ 9, phường 

Trần Lãm, tỉnh 

Hưng Yên 

Vi phạm 

quy định 

về bảo vệ 

động vật 

nguy cấp, 

quý hiếm 

56/HSST 

20/8/2025 

149/QĐ-

THADS 

06/10/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus vỏ 

màu đen, bên trong có lắp 01 sim viettel số 

0983066378 đã thu giữ của Lê Viết Cường 

2025/57 

27/6/2025 

CHV 

Lan 

22 1. Dương Minh 

Tuấn 
Đ/c: thôn Lai Các, xã 

Quỳnh Lưu, T.Ninh 

Bình 

2. Nguyễn Đức 

Phóng, Đ/c: thôn 

Trung An, xã Ý Yên, 

tỉnh Ninh Bình 

3. Nguyễn Thế 

Thuận Đ/c: xóm 1, 

xã Lai Thành, tỉnh 

Ninh Bình 

Giết 

người và 

Gây rối 

trật tự 

công cộng 

13/HSST 

20/3/2025  

251/HS-PT 

05/9/2025 

của Tòa 

phúc thẩm 

TAND tối 

cao tại Hà 

Nội 

477/QĐ-

THADS 

21/10/2025 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda màu trắng; số khung: 

RLHHC09087Y426267, Số máy: HC09 E5525522; 

Tình trạng: Đã qua sử dụng, chìa khóa cắm ở ổ khóa, 

xe không có biển số, không có yếm xe, không kiểm tra 

chất lượng xe. (Tại Công văn trả lời xác minh nguồn 

gốc phương tiện số 45/CSGTTT ngày 23/7/2024 của 

Công an TP Ninh Bình xác định, xe có số khung: 

RLHHC09087Y426267; số máy: HC09E552 5522; 

màu sơn đỏ đen, biển kiểm soát 90H3-3853, đăng ký 

tên Đỗ Thị Nhung, địa chỉ tại Đ1, Thanh Tuyền, Thanh 

Liêm, Hà Nam); 

- 01 gói bìa cattong đã được niêm phong, thành phần 

niêm phong gồm: Nguyễn Quốc Tuấn, Vũ Duy Hiệp, 

Đào Ngọc Sơn, Lưu Thị Thoa, Nguyễn Đình Nghị, 

đóng dấu của Công an xã Ninh Xuân, bên giao xác 

định bên trong có: Tuýp sắt, số lượng: 01 Cái; Đặc 

điểm: dài 03 mét, dạng ống tròn đường kính 02cm; 

23/25 

21/01/2025 
CHV 

Linh 
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- 01 gói bìa cattong đã được niêm phong, thành phần 

niêm phong gồm: Hà Xuân Sơn, Đào Ngọc Sơn, Hà 

Đức Linh, Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Quốc Tuấn, đóng 

dấu của Công an xã Ninh Xuân, bên giao xác định bên 

trong có: Tuýp sắt, số lượng: 01 Cái; Đặc điểm: dài 03 

mét, dạng ống tròn đường kính 02cm 

23 Trần Văn Tùng 

Đ/c: tổ dân phố 3, 

thôn Kênh Gà, xã Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Đánh bạc 77/HS-ST 

18/9/2025 

của TAND 

T.Ninh Bình 

623/QĐ-

THADS 

29/10/2025 

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A78, số IMEI1: 

869008064847752; IMEI2: 869008064847745, lắp 

sim số 0986595836 thu giữ của Trần Văn Tùng ( 

được niêm phong) 

49/25 

27/6/2025 

CHV 

Linh 

24 Hồ Thị Lựu 

Đ/c: phố Mới, xã Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Đánh bạc 77/HS-ST 

18/9/2025 

của TAND 

T.Ninh Bình 

624/QĐ-

THADS 

29/10/2025 

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 8 Plus, vỏ màu vàng, số 

IMEI: 356115094237894; IMEI: 35611509423789 

lắp sim số 0345148405 (được niêm phong); 

- 01 ĐTDĐ nhãn hiện Iphone 8 Plus, số IMEI:  

354831099839151 lắp sim số 0357021662 (được 

niêm phong). 

49/25 

27/6/2025 

CHV 

Linh 

25 Đinh Công Nghĩa 

Đ/c: phố Me, xã Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Đánh bạc 77/HS-ST 

18/9/2025  

625/QĐ-

THADS 

29/10/2025 

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6, số IMEI: 

355792071403599 lắp sim số 0833965168 thu giữ 

của Đinh Công Nghĩa (được niêm phong) 

49/25 

27/6/2025 

CHV 

Linh 

26 
Trần Thị Yến 
Đ/c: xóm 2, xã Gia 

Hưng, tỉnh Ninh Bình 

Đánh bạc 77/HS-ST 

18/9/2025  

627/QĐ-

THADS 

29/10/2025 

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A3S, màu hồng, số 

IMEI1: 865134048409636; IMEI2: 865134 

0484096258, lắp sim số 0869293077 thu giữ của Trần 

Thị Yến (được niêm phong) 

49/25 

27/6/2025 

CHV 

Linh 

27 Trần Xuân Thìn 

Đ/c: phố Thống Nhất, 

xã Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình 

Đánh bạc 77/HS-ST 

18/9/2025 

của TAND 

T.Ninh Bình 

737/QĐ-

THADS 

30/10/2025 

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A78, số IMEI1: 

869008065630215; IMEI2: 869008065630207,  lắp 

sim số 0346614066 thu giữ của Trần Xuân Thìn 

(được niêm phong) 

49/25 

27/6/2025 

CHV 

Linh 

II Tang vật tại kho 

 Hà Nam 
  

 
 47 việc  

1 Ngô Văn Tuyến 
Đ/c: Số 27, Kim 

Đồng, P.Giáp Bát, 

Q.Hoàng Mai, Hà 

Trốn thuế 

và MB 

hóa đơn 

78/HSST 

20/12/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

01/QĐ-

THADS 

07/7/2025 

- 01 cây máy tính màu đen hiệu Huno; 

- 01 cây máy tính màu đen hiệu Kenoo; 

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu vàng của Ngô 

Văn Tuyến. 

 CHV 

Nhung 
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Nội 532/HSPT 

12/6/2025 

2 Nghiêm Văn Nam 
Đ/c: Thôn Kim quy, 

xã Đại Xuyên, 

Tp.Hà Nội 

Giết 

người 

33/HSST 

28/5/2025 

09/QĐ-

THADS 

07/7/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme  CHV 

Trường 

3 Hoàng Văn Quyết, 

sinh năm 1983 

Nơi cư trú: thôn 3, xã 

Chính Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam.  

 

Tổ chức 

đánh bạc 

12/HSST 

28/02/2025 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

587/HSPT 

24/06/2025  

 

60/QĐ-

THADS 

11/7/2025 

- 02 thuyền kim loại không đeo biển số;  

- 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA HIACE, loại 12 chỗ, 

không đeo biển kiểm soát, hai bên sườn xe dán chữ và 

số 16A-1169;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu 15 Promax, màu đen;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58, màu 

xanh;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A11, màu đen; 

-  01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 10, 

màu trắng, đen; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A32, màu đen;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu 

hồng;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, 

màu vàng; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Pro, màu 

xám;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy 

A53, màu đen;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, 

màu trắng;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, 

màu xanh;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy 

A51 màu đen;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu tím;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Plus màu 

 

CHV 

 Phương 
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xám trắng;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Inteni i5 Pro, màu 

đen;  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh 

trắng. 

4 Hoàng Trần Tiến 

Dũng 

Đ/c: Xã Tân Thanh, 

Ninh Bình 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

77/QĐ-

THADS 

11/7/2025 

- 08 Điện thoại di động Itel  

- 08 Điện thoại di động Nokia 

- 08 Điện thoại di động Oppo 

- 01 Điện thoại di động Redmi 9A màu đen 

- 01 Điện thoại di động Iphone 12 mini màu trắng 

- 01 Điện thoại di động Iphone XS Max màu vàng 

- 10 Bộ camera siêu nhỏ: mỗi bộ gồm 1 cục thu, phát 

sóng, đầu dưới gắn cục pin. 

- 09 Bộ tai nghe buetooth siêu nhỏ: mỗi bộ gồm tai 

nghe siêu nhỏ và 01que nam châm. 

- 01 Thiết bị để kết nối tai nghe Buetooth 

05/NK/2025 

15/10/2024 

CHV 

Thu 

5 Nguyễn Hải Quân 

Đ/c: Phường Châu 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 

 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước   

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

78/QĐ-

THADS 

11/7/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung SM-

A305F DS Galaxy A30 2019, màu xanh. 

05/NK/2025 

15/10/2024 

CHV 

Thu 

6 Hoàng Duy Sinh 

Đ/c: Xã Hoa Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước   

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

80/QĐ-

THADS 

11/7/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi MI8SE, 

màu đen. 

- 01 Máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo, màu bạc 

xám, model:81BN, kèm 01 sạc pin 

05/NK/2025 

15/10/2024 

CHV 

Thu 

7 Nguyễn Đức Huy 

Đ/c: Hà Nội 

 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

81/QĐ-

THADS 

11/7/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, 

Model:A1688 

05/NK/2025 

15/10/2024 

CHV 

Thu 

8 Nguyễn Danh 

Quyết 

Đ/c: Phường Tân 

Phong, T.Lai Châu 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước   

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

82/QĐ-

THADS 

11/7/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro 

(A2341), màu trắng 

05/NK/2025 

15/10/2024 

CHV 

Thu 

9 Nguyễn Kim Diệu Cố ý làm 72/HSST 84/QĐ- - 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max 05/NK/2025  CHV 
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Linh 

Đ/c: Phường Hạc 

Thành, Thanh Hóa 

lộ bí mật 

nhà nước   

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

THADS 

11/07/2025 

(A1921) 15-10-2024 Thu 

10 Vũ Văn Tuân  

Đ/c: Phường Châu 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

85/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy 

A21s 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

11 Phan Thanh Tùng 

Đ/c: Hà Nội 

 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước   

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

86/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus 05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

12 Nguyễn Văn Hòa 

Đ/c: Hà Nội 

 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước   

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

87/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng, 

Model: A1661. 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh 

dương. 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

13 Lê Đình Nhân 

Đ/c: Xã Đồng Thái, 

tỉnh Ninh Bình 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

88/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

01 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia  105 SS màu 

đen 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

14 Nguyễn Văn Sơn 

Đ/c: Hà Nội 
Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước   

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

89/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS,màu vàng 

hồng. 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

15 Đoàn Ngọc Kiên 

Đ/c: Xã Bình Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

 

91/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max A 

1921, màu vàng. 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

16 Lê Đình Đạo 

Đ/c: Phường Châu 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

92/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1723 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu phone 5S A1533 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

17 Mai Trọng Hùng 

Đ/c: xã Nga Thắng, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

93/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu 

vàng. 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 
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Hà Nam trắng. 

18 Đoàn Cừ 

Đ/c: xã Tân Thanh, 

tỉnh Ninh Bình 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

94/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus TD-

LTE (A1897) 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO CPH2185 

- 02 Điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9A 

- 01 Máy tính bảng nhãn hiệu Apple Ipad màu đen 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

19 Ứng Đức Long 

Đ/c: Hà Nội 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

95/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8, màu 

đen 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

20 Đào Minh Vũ 

Đ/c: Xã Lạc Thủy, 

tỉnh Hòa Bình 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

96/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A6 

2018, màu xanh dương 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

21 Hồ Văn Bắc 

Đ/c: Hà Nội 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

97/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu bạc, 

Model A1522 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh 

dương 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

22 Hoàng Đức Hiếu 

Đ/c: Xã Tân Thanh, 

tỉnh Ninh Bình 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

98/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max 

A1921, màu xám đen 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Find X3 Pro, 

màu xanh dương. 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

23 Trần Đăng Quý 

Đ/c: Thanh Hóa 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

99/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu hồng, 

Mode:A1661, không bật được nguồn 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

24 Nguyễn Văn Hoạt 

Đ/c: Nghệ An 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

101/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Inel màu đen, 

Mode it2171 

- 01Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu bạc. 

Model:A1688. 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 

25 Lương Văn Sỹ 

Đ/c: Phường Châu 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

72/HSST 

25/11/2024 

TAND tỉnh 

102/QĐ-

THADS 

11/07/2025 

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, 

model:A1661, pin bị phồng 

05/NK/2025  

15-10-2024 

CHV 

Thu 
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Hà Nam 

26 Hoàng Thị Hồng 

Hoa  

Đ/c: Ba Chẽ, Quảng 

Ninh  

Lừa đảo 

chiếm 

đoạt tài 

sản  

59/HSST 

19/9/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam  

06/QĐ- 

THADS  

07/7/2025 

01 ĐTDĐ Samsung Galaxy A04s  26/7/2024 CHV 

Thu 

27 Lê Tất Thành 

Đ/c: Phường Tùng 

Thiện, Hà Nội 

Cố ý làm 

lộ bí mật 

nhà nước 

53/HSST 

10/09/2024 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

10/QĐ-

THADS 

07/07/2025 

- 04 Cây máy tính các loại 

- 05 Màn hình máy tính các loại 

- 03 Máy ép các loại 

- 09 Máy in các loại 

- 01 Máy xén nhãn hiệu SILICON PS-915 LCD 

- 01 Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell 

- 01 Máy tính Laptop màu bạc nhãn hiệu HP 

- 08 ĐTDĐ Iphone các loại   

- 08  ĐTDĐ các loại  

69/NK/2024 

18-06-2024 

CHV 

Thu 

28 Nguyễn Ngọc 

Chung  

Đ/c: Quảng trường, 

Quảng Xương, 

Thanh Hóa  

Tổ chức 

sử dụng 

TPCMT  
32/HSST 

22/5/2025 

362/QĐ 

_CTHADS  

25/6/2025 

- 01 ĐTDĐ OPPO màu đen  43 

10/4/2025 

CHV 

Thu 

29 Nguyễn Văn Khơ 
Đ/c: phường Hà 

Nam, T. Ninh Bình 

Giết 

người 

01/HSST 

08/01/2025 

1064/QĐ-

THADS 

21/8/2025 

01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA RSX màu đen đỏ, 

BKS 90B3–604.06, số khung RLHJA3848NY 

203897, số máy JA52E-0510314, đã qua sử dụng. 

 CHV 

Trường 

30 Nguyễn Huy 

Cường 
Đ/c:, xã Đại Xuyên, 

Tp.Hà Nội 

Mua bán 

và tổ chức 

TP 

CMT 

33/HSST 

28/5/2025 

1279/QĐ-

THADS 

28/8/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu NARZO, màu đen 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu xanh 

- 01 cân điện tử (cân tiểu ly), màu bạc hình chữ nhật, 

kích thước (11x6x02) cm. 

NK 66 CHV 

Thu 

31 Đặng Huy Yên  

Đ/c: thôn Đặng 

Giang, xã Hòa Xá, 

TP. Hà Nội 

MB trái 

phép chất 

ma túy 

36/HSST 

21/07/2025 

1518/QĐ-

THADS 

10/09/2025 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu trắng, vỡ 

màn hình, số IMEI: 3586…6307, trong có một thẻ 

sim Viettel, đã cũ. 

 CHV 

Trường 

32 Trần Phúc Cường 

+ Triệu Thị Hiệp 
Đ/c: tx Duy Tiên, 

Cho vay 

lãi nặng 

trong giao 

09/HSST 

 21/02/2025 

của TAND 

354/QĐ-

THADS 

20/6/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu đen 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 màu xanh 

 

NK 12 CHV 

Thu 
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tỉnh Hà Nam dịch dân 

sự 

T.Hà Nam 

502/HSPT 

09/6/2025  

 

33 Nguyễn Quý Trọng 

Đ/c: p Đồng Văn, 

tỉnh Ninh Bình 

Đánh bạc 47/HSST 

26/6/2025 

của TAND 

T.Ninh Bình 

01/QĐ-

THADS 

01/10/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone13 Promax NK 55 CHV 

Thu 

 

34 Nguyễn Huy Hiệp 

Đ/c: Quận Hai Bà 

Trưng, tp Hà Nội 

Đánh bạc 47/HSST 

26/6/2025 

của TAND 

T.Ninh Bình 

02/QĐ-

THADS 

02/10/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu vàng NK 55 CHV 

Thu 

 

35 Lê Duy Nhất 

Đ/c: TDP Nhật Tựu, 

phường Kim Thanh, 

tỉnh Ninh Bình 

Đánh bạc 47/HSST 

26/6/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

03/QĐ-

THADS 

02/10/2025 

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS 

Max màu trắng sung ngân sách Nhà nước. 

2025/NK55  

05/6/2025 

CHV 

Trường 

36 Lê Văn Huynh 

Đ/c : TDP Nhật 

Tựu, P.Kim Thanh, 

tỉnh Ninh Bình 

Đánh bạc 47/HSST 

26/6/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

04/QĐ-

THADS 

02/10/2025 

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 

Promax màu đen.sung ngân sách Nhà nước. 

2025/NK55  

05/6/2025 

CHV 

Trường 

37 Vũ Quý Trọng 

Đ/c: xã Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đánh bạc 47/HSST 

26/6/2025 

của TAND 

T.Ninh Bình 

05/QĐ-

THADS 

02/10/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu 

trắng 

NK 55 CHV 

Thu 

38 Vũ Chí Đức 

Đ/c: Phòng 602, nhà 

A, Chung cư FLC, 

ngõ 5, Lê Đức Thọ, 

P.Từ Liêm, Hà Nội 

Mua bán 

trái phép 

hóa đơn 

47/HSST 

11/8/2025 

15/QĐ-

THADS 

06/10/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy 

A15 màu xanh dương số IMEI: 35730190315690, bên 

trong có găn thẻ sim có dãy số seri 8401200212 

099709 của Vũ Chí Đức 

2025/NK68 

28/6/2025 
CHV 

Thống 

39 Nguyễn Văn 

Chường 

Đ/c: Thôn Đội2, xã 

Bình An, tỉnh Ninh 

Bình 

Mua bán 

trái phép 

chất ma 

tuý 

45/HSST 

08/8/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

380/QĐ-

THADS 

17/10/2025 

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

trắng hồng và 01(một) xe mô tô hiệu Honda, BKS 

60Y1-4148 thu giữ của Nguyễn Văn Chường 

2025/NK63 

23/6/2025 

CHV 

Trường 



12 

 

40 Nguyễn Thị Vân 

Trang 

Đ/c: Thôn Yên 

Thống, xã Liêm Hà, 

tỉnh Ninh Bình. 

Mua bán 

trái phép 

hoá đơn 

65/HSST 

29/8/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

532/QĐ-

THADS 

24/10/2025 

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung 

Galaxy S21 đang được niêm phong trong 01 phong bì 

ký hiệu “ĐT TRANG KT” của Nguyễn Thị Vân 

Trang. 

2025/NK69 

28/6/2025 

CHV 

Trường 

41 Trần Thị Hương 

Liên 
Đ/c: Số 21/25/111 

đường Mạc Thị 

Bưởi, P.Nam Định, 

tỉnh Ninh Bình 

Vận 

chuyển trái 

phép chất 

ma túy 

22/HS-ST 

16/4/2025 

TAND tỉnh 

Hà Nam 

132/HS-PT 

15/8/2025 

TANDTC 

tại Hà Nội 

533/QĐ-

THADS 

24/10/2025 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

galaxy A73 màu xám đã qua sử dụng, IMEI: 

352828295520090, IMEI2: 354462615520099, trong 

01 (một) phong bì niêm phong được ghi ký hiệu A4, 

mặt trước các phong bì được ghi "Kèm theo kết luận 

số 1292/KL-KTHS của Phòng Kỹ thuật hình sự - 

Công an tỉnh Nam Định";  

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu 

xám đã qua sử dụng, loại bàn phím IMEI:353298/05/ 

839059/5, trong 01 (một) phong bì niêm phong được 

ghi ký hiệu A1, mặt trước các phong bì được ghi 

"Kèm theo kết luận số 1292/KL-KTHS của Phòng Kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Nam Định";  

- 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu LEAD, màu  trắng, 

biến kiếm soát: 18B1-214.95, số khung 

RLHJF2409Y032067, số máy: JF24E-0036545, kèm 

theo 01 (một) chìa khóa xe 

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy 

số 045941 chủ xe Hồ Xuân Hải. 

2025/NK28 

24/01/2025 
CHV 

Ng.Anh 

42 Bùi Thị Lành 

Đ/c: Xóm Tây Bình, 

xã Nam Hồng, tỉnh 

Ninh Bình 

Mua bán 

trái phép 

hóa đơn 

65/HS-ST 

29/8/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

539/QĐ-

THADS 

24/10/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12 màu 

đen đang được niêm phong trong phong bì ký hiệu 

“ĐT Lành KT01” của Bùi Thị Lành. 

2025/NK69 

28/6/2025 
CHV 

Ng.Anh 

43 Vũ Văn Đạt 
Đ/c: Xóm 1 Xuân 

Bắc, xã Xuân Hưng, 

tỉnh Ninh Bình. 

 

Mua bán 

trái phép  

hóa đơn 

 

65/HS-ST 

29/8/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

540/QĐ-

THADS 

24/10/2025 

- 01 điện thoại di động nhân hiệu Iphone 11 Pro Max 

màu vàng lắp 01 sim số thuê bao 0946778276 đang 

được niêm phong trong phong bì ký hiệu “ĐT Đạt 

KT02":  

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus 

YCN 

25/69 

28/6/2025 

CHV 

Tr.Lan 



13 

 

màu đen lắp 01 sim số thuê bao: 0986180685 đang 

được niêm phong trong phong bì ký hiệu "ĐT Đạt 

KT03";  

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

Galaxy A12 lắp 02 sim số thuê bao 0876375237 và 

0941643360 đang được niêm phong trong phong bì 

ký hiệu “ĐT Đạt KT04" của Vũ Văn Đạt. 

44 Nguyễn Thanh 

Hưng 

Đ/c: tx Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

Lừa đảo 

chiếm 

đoạt tài 

sản 

36/HSST 

12/6/2025 

của TAND 

T.Hà Nam 

261/HSPT 

08/9/2025  

574/QĐ-

THADS 

27/10/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

NK 37 CHV 

Thu 

45 Giang Thanh Tuấn Mua bán 

TPCMT, 

tổ chức sử 

dụng 

TPCMT 

35//HS-ST 

18/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

72//HSPT-

QĐ 

04/9/2025 

712/QĐ-

THADS 

30/10/2025 

- 01 điện thoại di động loại màn hình cảm ứng, vỏ 

màu xanh, nhãn hiệu Iphone, IMEI: 3564179944533 

77 bên trong lắp 01 sim 4G Mobiphone, trên sim có 

dãy số: 8401.2210.3327.2102, điện thoại đã qua sử 

dụng của Giang Thanh Tuấn. 

25/51 

20/5/2025 

CHV 

Vân 

46 Phan Văn Khỏe 

đ/c: xã Việt Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

Đưa hối lộ 88/HSST 

26/9/2025 

của TAND 

tỉnh Ninh 

Bình 

775/QĐ-

THADS  

31/10/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy 

S23 Ultra 

NK38 CHV 

Thu 

47 Nguyễn Ngọc Sang 

Đ/c: xã Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

Đưa hối lộ 88/HSST 

26/9/2025 

của TAND 

T.Ninh Bình 

778/QĐ-

THADS  

31/10/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro màu 

vàng 

NK38 CHV 

Thu 

III 
Tang vật tại kho 

Nam Định 
  

 
 51 việc  

1 Trần Thị Ngọc Ánh 

Đ/c: Xóm 2, xã 

Lừa đảo 

chiếm 

27/HSST 

11/3/2024 

219/QĐ-

CTHADS 

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone đã cũ thu giữ của 

Trần Ngọc Ánh 

YCN 

26/24 

CHV 

Việt 
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Xuân Phú, Xuân 

Trường, Nam Định 

đoạt tài 

sản 

18/3/2025 - 01 điện thoại di động Redmi 9A 

- 01 điện thoại di động Iphone đã cũ 

24/11/2023 

2 Đinh Ngọc Hà 
Đ/c: 18/54 Vị 

Hoàng, phường Vị 

Xuyên, thành phố 

Nam Định  

Mua bán 

trái phép 

chất ma 

tuý 

52/HSST 

16/4/2025 

414/QĐ-

CTHA 

17/6/2025 

- 01 túi niêm phong NS3 23039107 bên trong có đựng 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen 

trắng đã cũ; 

- 01 túi niêm phong NS3 23039132 bên trong có đựng 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmid màu xanh đã 

cũ; 

YCN 

60/25 

27/3/2025 

BB giao 

nhận số 01 

27/3/2025 

CHV 

Việt 

3 Trần Xuân Hùng 
Đ/c: Thôn La, xã 

Mỹ Phúc, thành phố 

Nam Định, N.Định 

Giết 

người 

04/HSST 

07/01/2025 

433/QĐ-

CTHA 

17/6/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy 

A12. 

YCN 

25/16 

27/11/2024 

 

CHV 

Việt 

4 Đặng Đình Quỳnh 

+ĐB 
Đ/c: phường Hưng 

Lộc, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định. 

Thu thập, 

tàng trữ, 

mua bán 

trái phép 

thông tin 

về tài 

khoản 

ngân hàng 

31/HSST 

10/3/2025 

458/HSPT 

27/5/2025 

440/QĐ-

CTHA 

25/6/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S23 màu đen; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12 màu 

đen; 

- 01 máy tính PC màu trắng kèm; 01 màn hình 

Samsung đã qua sử dụng, đã niêm phong; 
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 promax; 

- 01 máy tính PC màu đen kèm 01 màn hình nhãn 

VSP đã qua sử dụng, đã niêm phong; 
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 12; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8 Pro 

màu xanh; 

- 01 máy tính laptop HP màu trắng bạc. 

YCN 

25/32 

31/12/2024 

 

CHV 

Việt 

5 Đặng Xuân Thắng 
Đ/c: Tổ dân phố 

Đoàn Kết, phường 

Hưng Lộc, thành 

phố Nam Định 

Tàng trữ, 

MBTP 

thông tin 

về TKNH 

65/HSST 

15/5/2025 

441/QĐ-

CTHA 

25/6/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 promax 

đã qua sử dụng; 

- 01 cây máy tính nhãn hiệu ORIENT màu đen đã qua 

sử dụng. 

 

YCN 

25/70 

15/5/2025 

 

CHV 

Việt 

6 Vũ Văn Tuấn 
Đ/c:, huyện Ý Yên, 

Nam Định 

Đánh bạc 

63/HSST 

13/5/2025 

442/QĐ-

CTHA 

25/6/2025 

01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno đã cũ. YCN 

25/73 

24/5/2025 

CHV 

Việt 
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7 
Nguyễn Thành 

Chung 

Mua bán 

TPCMT 

68/HSST 

06/8/2024 

136/QĐ-

CTHADS 

27/12/2024 

01 xe máy đã cũ thu giữ của Nguyễn Thành Chung, 

BKS 16P2-8030 

YCN 

24/74 

28/6/2024 

CHV 

Việt 

8 Đỗ Trung Quân 

Đ/c: Xóm Tân Tiến, 

xã Giao Tân, huyện 

Giao Thuỷ, tỉnh 

Nam Định. 

Tổ chức 

đánh bạc 

06/HSST 

08/01/2025 

327/HSPT 

21/4/2025 

399/QĐ-

CTHA 

11/6/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu vàng, 

được niêm phong trong ký hiệu A1; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE, màu đỏ, 

được niêm phong trong ký hiệu A2; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12Promax, màu 

xanh, được niêm phong trong ký hiệu A3; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7Plus, màu 

hồng, được niêm phong trong ký hiệu A4; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A2, màu đen, 

được niêm phong trong ký hiệu A5; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu trắng, 

được niêm phong trong ký hiệu A6; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11 Pro, 

màu đen, được niêm phong trong ký hiệu A7; 

YCN 

25/24 

12/6/2024 

 

CHV 

Hương 

9 Trần Văn Đoàn 

Thôn Vĩnh Thượng, 

xã Khai Thái, Phú 

Xuyên, Tp. Hà Nội 

Đánh bạc, 

Tổ chức 

đánh bạc 

10/HSST 

13/01/2025 

328/HSPT 

21/4/2025 

377/QĐ-

CTHA 

11/6/2025 

- 01 điện thoại di động Iphone 6 của Nguyễn Văn Ngọc 

- 01 điện thoại di động của Trần Văn Đoàn 

- 01 điện thoại di động của Đỗ Văn Tuấn 

YCN 

25/12 

13/11/2024 

CHV 

M.Lan 

10 Nguyễn Xuân Tĩnh 

22/22 Trần Khánh 

Dư, p.Lộc Vượng,  

Nam Định 

Lừa đảo 

chiếm 

đoạt tài 

sản 

62/HSST 

13/5/2025 

 

449/QĐ-

CTHA 

25/6/2025 

01 điện thoại di động Iphone của Nguyễn Xuân Tĩnh YCN 

25/63 

15/4/2025 

CHV 

M.Lan 

11 Phan Thị Phin 
Đ/c: Xóm 7, xã Bình 

Hòa, H.Giao Thủy, 

NĐ 

Lừa đảo 

chiếm 

đoạt tài 

sản 

15/HSST 

16/01/2025 

376/HSPT 

08/5/2025 

450/QĐ-

CTHADS 

25/6/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8Plus màu 

trắng số IMEI: 352983098682694, lắp sim số 

0946148051 đã qua sử dụng; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh 

đen, số IMEI: 8608.2105.2704.713 và 8608.2105. 

2704.705 đã qua sử dụng; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A83 màu đen, 

số IMEI: 863017065954935 và 8630170659 54927, 

YCN 

25/20 

03/12/2024 

CHV 

M.Lan 



16 

 

lắp sim điện thoại số 0965397468, đã qua sử dụng. 

12 Nguyễn Thuỳ Linh 

Số 44 Bắc Ninh, 

phường Nguyễn Du, 

Nam Định 

Mua bán 

TPCMT 

17/HSST 

20/01/2025 

190/HSPT 

08/5/2025 

 

451/QĐ-

CTHA 

25/6/2025 

01 điện thoại di động iphone của Nguyễn Thuỳ Linh YCN 

25/17 

29/11/2024 

CHV 

M.Lan 

13 Nguyễn Văn Đoàn + 

ĐB 
Đ/c: Xóm 11, xã 

Xuân Giang, huyện 

Xuân Trường, NĐ 

Đánh bạc 61/HSST 

07/5/2025 

425/QĐ-

CTHADS 

17/6/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus, vỏ 

lưng màu vàng ký hiệu A1, được niêm phong trong 

túi niêm phong số 242986; 

- 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax, vỏ lưng 

màu xám đen, ký hiệu A2, được niêm phong trong túi 

niêm phong số 24298686; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMax, vỏ 

lưng màu đen, ký hiệu A3, được niêm phong trong túi 

niêm phong số 24298687; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, 

vỏ lưng màu xanh, ký hiệu A4, được niêm phong 

trong túi niêm phong số 24298688. 

YCN 

25/65 

24/4/2025 

CHV 

Thống 

14 Chu Đức Hiếu 
3/22/196 Mỹ Xá, 

P.Mỹ Xá, Tp.NĐ 

Vận 

chuyển 

trái phép 

CMT 

24/HSST 

04/3/2025 

352/QĐ-

CTHADS 

30/5/2025 

- 01 điện thoại di động Iphone trong túi niêm phong 

có mã số PS32145177 có ghi kèm theo Kết luận số 

1718/KL-KTHS ngày 07/11/2024 mẫu ký hiệu A; 

- 01 ô tô nhãn hiệu TOYOTA YARISG biển kiểm 

soát số 51F-328.71. 

YCN 

25/27 

09/12/2024 

CHV 

Ng.Anh 

15 Nguyễn Đức Thiện 

+ ĐB 

 

Đưa hối lộ 

và Làm 

giả tài liệu 

của CQ, 

TC 

27/HSST 

06/3/2025 

 

406/QĐ-

CTHADS 

11/6/2025 

- 01 máy tính xách tay, nhãn hiệu Lenovo, ký hiệu 

P/N: 59344878, S/N: WB08642738, MO: 

WB0209280J đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo 

Nguyễn Đức Thiện; 

- 01 case máy tính màu đen, nhãn hiệu HP, mã số: 

4CE143D26V HP Inc, đã qua sử dụng thu giữ của bị 

cáo Vũ Văn Giang. 

YCN 

25/22 

05/12/2025 

CHV 

Ng.Anh 

16 Vũ Thị Lan Chứa mại 

dâm 

46A/HSST 

31/3/2025 

TAND tỉnh 

122/QĐ-

THADS 

16/7/2025 

01 (một) điện thoại di động được niêm phong trong 

01 túi niêm phong dán kín các mép, ký hiệu PS3 

YCN 

25/57 

24/3/2025 

CHV 

Ng.Anh 
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Nam Định 

534/HSPT 

13/6/2025 

17 Trịnh Duy Anh Đánh bạc 03/HSST 

06/01/2025 

TAND tỉnh 

Nam Định 

520/HSPT 

11/6/2025 

128/QĐ-

THADS 

16/7/2025 

01 (một) điện thoại di động Iphone, đã thu giữ của bị 

cáo 

YCN 

25/25 

06/12/2024 

CHV 

Ng.Anh 

18 Phạm Thế Anh Lừa đảo 

chiếm 

đoạt tài 

sản 

115/HS-ST 

31/12/2024 

TAND tỉnh 

Nam Định 

556/HSPT 

16/6/2025 

119/QĐ-

THADS 

16/7/2025 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

vàng đã qua sử dụng, bị vỡ màn hình 

YCN 

25/02 

22/10/2024 

CHV 

Ng.Anh 

19 Lê Văn Tiến Sử dụng 

mạng máy 

tính, mạng 

viễn thông, 

phương 

tiện điện tử 

thực hiện 

hành vi 

chiếm đoạt 

95/HS-ST 

28/6/2025 

TAND tỉnh 

Nam Định 

22/TB-TA 

15/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

1024/QĐ-

THADS 

21/8/2025 

- 01 (một) cây máy tính trên có chữ “NZXT” và 01 

màn hình máy tính đã qua sử dụng của Lê Văn Tiến, 

đã được niêm phong theo quy định; 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, đã 

qua sử dụng không kiểm tra chất lượng của Lê Văn 

Tiến; 

- 01 (một) điện thoại di động Samsung đã qua sử 

dụng không kiểm tra chất lượng của Lê Văn Tiến; 

- 02 (hai) cây máy tính màu đen, vỏ ngoài có chữ 

“XIGMATEK”, đã qua sử dụng không kiểm tra chất 

lượng. 

- 01(một) cây máy tính màu đen, vỏ ngoài có chữ 

“HPPro”, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng. 

- 01 (một) cây máy tính màu đen, vỏ ngoài có chữ 

“Acer Veriton X2610G”, đã qua sử dụng không kiểm 

tra chất lượng.. 

- 01 (một) cây máy tính màu đen, vỏ ngoài có chữ 

“HP Com Paq Pro 4300”, đã qua sử dụng không kiểm 

YCN 

25/110 

25/6/2025 

CHV 

Ng.Anh 
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tra chất lượng. 

20 Nghiêm Mạnh 

Tuân 

Sử dụng 

mạng máy 

tính, mạng 

viễn thông, 

phương 

tiện điện tử 

thực hiện 

hành vi 

chiếm đoạt 

95/HS-ST 

28/6/2025 

TAND tỉnh 

Nam Định 

 

1025/QĐ-

THADS 

21/8/2025 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

trắng, đã qua sử dụng bị rạn vỡ màn hình, không kiểm 

tra chất lượng, tạm giữ của Nghiêm Mạnh Tuân 

- 01 (một) cây máy tính nhãn hiệu XIGMATEX, số 

hiệu: XEN46072X1102140560, không 

kiểm tra chất lượng bên trong.. 

- 01 (một) cây máy tính nhãn hiệu XIGMATEX, số 

hiệu: XEN46072X1102001687, không kiểm tra chất 

lượng bên trong. 

- 01 (một) cây máy tính nhãn hiệu 

XIGMATEX, Số hiệu: 

XEN46072X1110360337, không kiểm tra chất lượng 

bên trong; 

- 03 (ba) màn hình máy tính đã qua sử dụng không 

kiểm tra chất lượng. 

YCN 

25/110 

25/6/2025 

CHV 

Ng.Anh 

21 Bùi Thế Vinh Sử dụng 

mạng máy 

tính, mạng 

viễn thông, 

phương 

tiện điện tử 

thực hiện 

hành vi 

chiếm đoạt 

95/HS-ST 

28/6/2025 

TAND tỉnh 

Nam Định 

22/TB-TA 

15/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

1026/QĐ-

THADS 

21/8/2025 

- 01 (một) máy tính xách tay (Laptop) nhãn hiệu Acer 

màu đen, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng; 

- 01 (một) cây máy tính màu đen, vỏ bên ngoài có chữ 

XIGMATEK, không kiểm tra chất lượng bên trong 

của Bùi Thế Vinh; 

-  01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

trắng, đã qua sử dụng, đã bị rạn nứt màn hình, không 

kiểm tra chất lượng của Bùi Thế Vinh; 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone đã qua 

sử dụng không kiểm tra chất lượng của Bùi Thế Vinh; 

YCN 

25/110 

25/6/2025 

CHV 

Ng.Anh 

22 Lê Huy Quỳnh 

Đ/c: Xóm 9, xã Tân 

Thành, huyện Vụ 

Bản, Nam Định. 

 

MBTPCM

T và 

TTTP 

CMT 

84/HS-ST 

16/9/2024 

287/QĐ-

THADS 

28/4/2025 

- 01 (một) chiếc điện thoại có trong phong bì niêm 

phong trên bề mặt có ghi “kèm theo Kết luận số 915 

ngày 03/6/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Nam Định mẫu ký hiệu A2 

YCN 

24/90 

29/8/2024 

CHV 

Tr.Lan 

23 Trần Đăng Lộc Tàng trữ 97/2024/HS- 347/QĐ- - 01 điện thoại di động màu đen đã cũ (mẫu niêm YCN CHV 
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Trần Như Phúc + 

ĐB 

Đ/c: Số 78 thôn 

đường 10, xã Mỹ 

Tân, thành phố Nam 

Định (huyện Mỹ 

Lộc cũ), tỉnh Nam 

Định 

trái phép 

chất ma 

túy 

ST ngày 

06/11/2024 

CTHADS 

30/5/2025 

phong số 1282, ký hiệu A1) thu giữ của Trần Đăng 

Lộc,  

- 01 điện thoại di động đã cũ (mẫu niêm phong số 

1282, ký hiệu A2) thu giữ của Trần Như Phúc;  

- 01 điện thoại di động đã cũ (mẫu niêm phong số 

2145134, ký hiệu A5) thu giữ của Trịnh Trung Hòa;  

- 01 điện thoại di động đã cũ (mẫu niêm phong số 

2145133, ký hiệu A4) thu giữ của Trần Mạnh Hùng,  

- 01 điện thoại di động đã cũ (mẫu niêm phong số 

1408, ký hiệu A) thu giữ của Phùng Văn Phương;  

- 01 điện thoại di động đã cũ (mẫu niêm phong số 

2145130 ký hiệu Al thu giữ của Trần Viết Thái. 

25/08 

31/10/2024 

Tr.Lan 

24 Vũ Đình Cường 

Đ/c: Tổ dân phố Phù 

Long 1, phường Nam 

Phong, thành phố 

Nam Định. 

 

Mua bán 

trái phép 

chất ma 

túy 

49/HS-ST 

14/4/2025 

382/QĐ-

CTHADS 

11/6/2025 

- 01 điện thoại di động màu xanh đen đã cũ, máy có 

lắp sim số thuê bao 0829621997 của Vũ Đình Cường 

được đựng trong túi niêm phong mã số: NS3 

2145165; 

- 01 điện thoại di động màu đen đã cũ mặt sau có chữ 

Iphone, máy có lắp sim số thuê bao 0942365883 của 

Nguyễn Tuấn Anh được đựng trong túi niêm phong 

mã số: NS3 2145155; 

YCN 

25/59 

24/3/2025 

CHV 

Tr.Lan 

25 Nguyễn Văn Sơn 

Nơi cư trú: xóm Tân 

Sơn, xã Nghi Vạn, 

huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An. 

  

Lừa đảo 

chiếm đoạt 

tài sản và 

tội Đánh 

bạc 

54/HS-ST 

17/4/2025 

385/QĐ-

CTHADS 

11/6/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone được niêm 

phong trong túi niêm phong số 2151433 của phòng 

KTHS Công an tỉnh Nam Định. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone được niêm 

phong trong phong bì có dấu niêm phong của Công 

an tỉnh Nam Định 

YCN 

25/56 

20/3/2025 

CHV 

Tr.Lan 

26 Nguyễn Trung 

Thành 

Đ/c: Tổ 9, ấp Tân 

Xuân, xã Bảo Bình, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai. 

 

Tổ chức 

đánh bạc 

75/HS-ST 

16/8/2024 

397/QĐ-

CTHADS 

11/6/2025 

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

tím của Trần Huy Bình; 

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

vàng của Lâm Thị Thu Hà;  

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

vàng, nắp bị nứt vỡ của Điệp Thị Hồng Thu;  

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo củ 

YCN 

24/76 

02/7/2024 

CHV 

Tr.Lan 
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Nguyễn Trung Thành;  

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo của 

Hoàng Thị Thương;  

- 01 điện thoại di động màu xanh của Phan Thị Chinh. 

27 Nguyễn Tuấn Anh 

ĐKTT và nơi ở: Tổ 

dân phố số 10, thị 

trấn Lâm, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

 

Tàng trữ 

TPCMT và 

Tàng trữ 

TP vũ khí 

quân dụng 

306/HSPT 

18/7/2023 

439/QĐ-

THADS 

18/6/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia YCN 

40/23 

03/01/2023 

CHV 

Tr.Lan 

28 Lã Văn Hải + ĐB 

Nơi đăng ký thường 

trú: Xóm Trung, xã 

Phú Hưng, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định. 

Đánh bạc 218/HSPT-

QĐ 

22/5/2025 

458/QĐ-

THADS 

25/6/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xanh của 

Lã Văn Hải; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy 

S10 của Đinh Xuân Kim; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus của 

Đỗ Đắc Ý. 

YCN 

25/48 

18/02/2025 

CHV 

Tr.Lan 

29 Trần Mạnh Thắng 

và ĐB 

TDP 1, TT. Rạng 

Đông, huyện Nghĩa 

Hưng, Nam Định 

Cho vay 

nặng lãi 

trong giao 

dịch dân sự 

64/HSST 

14.5.2025 

462/QĐ-

THADS 

25/6/2025 

02 (Hai) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone đã cũ, 

đã qua sử dụng. 

YCN 

25/64 

23/4/2025 

CHV 

Tr.Lan 

30 Bùi Văn Kiên 
Đ/c: TDP Sơn Thọ, 

xã Giao Thuỷ, tỉnh 

Ninh Bình 

Sử dụng 

mạng máy 

tính, mạng 

viễn 

thông, 

phương 

tiện điện 

tử để thực 

hiện hành 

vi chiếm 

đoạt TS 

73/HSST 

17/6/205 

716/QĐ-

THADS 

07/8/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note12 25/74 

26/5/2025 

CHV 

M.Lan 
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31 Nguyễn Trọng Tải 

+ ĐB; Đ/c Xóm 5, 

Giao Yến, Giao 

Thủy, NĐ 

Làm giả 

tài liệu của 

CQTC 

59/HSST 

15/6/2023 

(Giảm giá) 

463/QĐ-

CTHADS 

29/8/2023 

- 01 (một) máy in thẻ nhựa nhãn hiệu Hiti CS-200e, vỏ 

màu trắng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

máy bên trong. Giá bán: 3.130.000 đồng. 

70/YCN/23 

26/5/2023 

CHV 

Cường 

32 Võ Xuân Tín, Dương 

Thanh Trúc 

 

Làm giả 

con dấu, 

tài liệu của 

cơ quan, tổ 

chức 

78/HS-ST 

24/6/2025 

TAND tỉnh 

Nam Định 

1412/QĐ-

CTHADS 

08/9/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, có số 

IMEI: 350522072554388, IMEI2: 3505220725 89517 

đã qua sử dụng, được niêm phong theo đúng quy định 

thu giữ của Võ Xuân Tín (theo KLGĐ số 424 ký hiệu 

A2); 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Z 

Flip 5, có số seri: R5CX31GN88Z; IMEI: 

350731692441500; IMEI (Esim): 35092583244 1509, 

đã qua sử dụng, được niêm phong theo đúng quy định 

thu giữ của Dương Thanh Trúc (theo KLGĐ số 424 

ký hiệu A9). 

YCN 

25/88 

18/6/2025 

CHV 

Tr.Lan 

33 Nguyễn Anh Quân 

Đ/c: Tổ dân phố Nga 

Hoàng, xã Tam Đảo, 

tỉnh Phú Thọ. 

 

Làm giả 

con dấu, 

tài liệu của 

cơ quan, tổ 

chức 

78/HS-ST 

24/6/2025 

TAND tỉnh 

Nam Định 

1413/QĐ-

CTHADS 

08/9/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG S24 

Ultra, có số IMEII: 350518492371965, IMEI: 

3553385023 71961, đã qua sử dụng, được niêm phong 

theo đúng quy định (theo KLGĐ số 577 ký hiệu A2); 

- 01 thùng cattong ký hiệu N5 đã được niêm phong bên 

trong gồm có: 01 Màn hình máy tính LCD GAMING 

MONITOR đã qua sử dụng; Các loại dây nguồn điện, 

dây kết nối, ổ điện; 01 Chuột máy tính đã qua sử dụng, 

01 Bàn phím máy tính đã qua sử dụng, 01 Bàn cắt dã 

qua sử dụng, 01 Máy ép nhiệt nhãn hiệu IRON PLATE 

LAMINATOR;  

- 01 Cây máy tính màu đen không nhãn hiệu, đã qua sử 

dụng, đã được niêm phong theo đúng quy định. Thu giữ 

của Nguyên Anh Quân. 

YCN 

25/88 ngày 

18/6/2025 

CHV 

Tr.Lan 

34 Nguyễn Khắc Huy 

 

Làm giả 

con dấu, 

tài liệu của 

cơ quan, tổ 

78/HS-ST 

24/6/2025 

TAND tỉnh 

Nam Định 

1415/QĐ-

CTHADS 

08/9/2025 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, só số 

IMEI: 359217079673700, đã qua sử dụng, được niêm 

phong theo đúng quy định thu giữ của Nguyễn Khắc 

Huy 

YCN 

25/88 

18/6/2025 

CHV 

Tr.Lan 
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chức (theo KLGĐ số 577 ký hiệu A4); 

35 Nguyễn Thị Tuyết Chứa chấp 

việc sử 

dụng trái 

phép chất 

ma túy 

35/HSST 

14/3/2025 

TAND tỉnh 

Nam Định 

80/HSPT 

05/8/2025 

 

1441/QĐ-

THADS 

08/9/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, có số IMEI: 

358759855227152, IMEI 2: 35879854181038, của 

Nguyễn Thị Tuyết được niêm phong trong phong bì 

thư, ký hiệu M7. Phong bì trên được cho vào 01 

phong bì niêm phong có ghi kết luận số 1569/KL-

KTHS, ngày 20/9/2024, Ký hiệu A3; 

- 01 hộp kim loại màu đen, trên bề mặt có ghi 

Lenovo-00186.232886-105, được niêm phong trong 

túi nilon niêm phong, mã số NS1 1902958, Ký hiệu 

A4; 

- 01 hộp kim loại màu đen, trên bề mặt có ghi HIK 

VISION-model DS.7216HQHI-K1, được niêm phong 

trong túi nilon niêm phong, mã số NS1 1902959, Ký 

hiệu A5; 

- 06 chiếc loa màu đen, mặt trước có ghi chữ SC 

audio; 

- 08 đèn màu đen bên hông có chữ MINI LEDSPOT; 

- 01 cục trầm màu đen mặt có chữ SC audio; 

- 01 thùng kim loại (bên trong thùng đựng 05 đầu 

chỉnh âm thanh); 

- 01 màn hình mặt trước có chữ OKARA; 

- 01 đèn chớp màu đen, mặt trước có ghi 

WUYYANG; 

25/43 

21/01/2025 

CHV 

Ng.Anh 

36 Nguyễn Vũ Dương Tổ chức sử 

dụng trái 

phép chất 

ma túy 

35/HSST 

14/3/2025 

80/HSPT 

05/8/2025 

 

1442/QĐ-

THADS 

08/9/2025 

01 điện thoại di động Iphone, có số IMEI: 

353144101105749 của Nguyễn Vũ Dương được niêm 

phong trong phong bì thư dán kín, ký hiệu M8. Phong 

bì trên được cho vào 01 phong bì niêm phong có ghi 

kết luận số 1569/KL-KTHS, ngày 20/9/2024, Ký hiệu 

A2; 

25/43 

21/01/2025 

CHV 

Ng.Anh 

37 Nguyễn Ngọc Hải Chứa chấp 

việc sử 

35/HSST 

14/3/2025 

1443/QĐ-

THADS 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus của 

Nguyễn Ngọc Hải được niêm phong trong túi niêm 

25/43 

21/01/2025 

CHV 

Ng.Anh 
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dụng trái 

phép chất 

ma túy 

TAND tỉnh 

Nam Định 

80/HSPT 

05/8/2025 

08/9/2025 phong của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam 

Định có số 2145172. Ký hiệu A 

38 Chu Anh Quân 

Đ/c: Xóm 4, xã 

Xuân Hồng, tỉnh 

Ninh Bình 

Thu nhập, 

MBTP 

thông tin 

về TK 

ngân hàng 

96/HSST 

28/6/2025 

1445/QĐ-

THA 

08/9/2025 

- 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu trắng hồng YCN số 

25/87 

18/6/2025 

CHV 

M.Lan 

39 Lê Minh Thành 

Thôn Luật Ngoại 2, 

xã Quang Lịch, tỉnh 

Hưng Yên. 

Sử dụng 

mạng MT, 

mạng VT, 

phương tiện 

ĐT thực 

hiện hành 

vi chiếm 

đoạt TS 

96/HSST 

28/6/2025 

1446/QĐ-

THA 

08/9/2025 

- 01 điện thoại sam sung Galaxy A73 màu xám YCN số 

25/87 

18/6/2025 

CHV 

M.Lan 

40 Tạ Nguyên Ngọc 

Thôn Phấn Đài, xã 

Mỹ Lộc, thành phố 

Nam Định (Nay là 

phường Mỹ Lộc, 

tỉnh Ninh Bình) 

Sử dụng 

mạng MT, 

mạng VT, 

phương 

tiện ĐT 

thực hiện 

hành vi 

chiếm 

đoạt TS 

96/HSST 

28/6/2025 

1447/QĐ-

THA 

08/9/2025 

- 01 điện thoại di động Iphone màu xanh lá cây 

- 01 điện thoại sam sung Galaxy A73 màu xám 

YCN số 

25/87 

18/6/2025 

CHV 

M.Lan 

41 Phạm Văn Hiền 
Mua bán 

trái phép 

chất ma 

túy 

85/HSST 

26/6/2025 

TAND tỉnh 

Nam Định 

1449/QĐ-

THADS 

08/9/2025 

01 điện thoại di động màu xanh đen đã cũ, mặt sau có 

chữ Mastel, có số IMEI 1: 351402852219628, số 

IMEI 2: 351402852219636 tạm giữ của Phạm Văn 

Hiền đã được niêm phong trong bì thư của Cơ quan 

CSĐT Công an tỉnh Nam Định 

25/81 

11/6/2025 

CHV 

Ng.Anh 

42 Nguyễn Văn Diện Tàng trữ 

trái phép 

85/HSST 

26/6/2025 

1450/QĐ-

THADS 

01 chiếc điện thoại di động màu tím đã cũ, có số 

IMEI 1: 868978075235760 và số IMEI 2: 

25/81 

11/6/2025 

CHV 

Ng.Anh 
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chất ma túy TAND tỉnh 

Nam Định 

08/9/2025 868978075235778 tạm giữ của Nguyễn Văn Diện 

đã được niêm phong trong phong bì thư của Cơ 

quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định 

43 Vũ Văn Tùng 

Đ/c: TDP Bảo 

Chính, xã Giao 

Thủy, Ninh Bình 

Tàng trữ 

TPCMT 

48/HSST 

25/6/2025 

1696/QĐ-

THADS 

15/9/2025 

01 điện thoại di động Masstel (đã cũ) YCN số 

25/98GT 

23/6/2025 

CHV 

M.Lan 

44 Trần Công Thuỵ Tàng trữ 

trái phép 

chất ma 

túy 

67/HS-ST 

28/5/2025 

270/HSPT 

09/9/2025 

434/QĐ-

THADS 

21/10/2025 

- 01 phong bì niêm phong, trên bề mặt phong bì ghi 

A1, kết luận 1515/KL-KTHS (bên trong đựng 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Nokia  105 4G màu xanh thu 

giữ của Trần Công Thuỵ; 

- 01 phong bì niêm phong, trên bề mặt phong bì ghi 

A2, kết luận 1515/KL-KTHS (bên trong đựng 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A34 5G, 

màu xanh thu giữ của Trần Công Thuỵ; 

- 01 phong bì niêm phong, trên bề mặt phong bì ghi 

A4, kết luận 1515/KL-KTHS  (bên trong đựng 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 110 4G màu đen 

thu giữ của Trần Công Thuỵ. 

25/67 

13/5/2025 

CHV 

Lan 

45 Phạm Quang Khôi 

Đ/c: Số 94 Yên Phụ, 

phường Nguyễn 

Trung Thực, P.Ba 

Đình, Hà Nội 

Đánh bạc 100/HSST 

18/11/2024 

513/HSPT 

10/6/2025 

563/QĐ-

THADS 

27/10/2025 

- 01 điện thoại di động nhân hiệu Iphone, vỏ lưng 

màu xám, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng 

bên trong, đã niêm phong theo quy định. Ký hiệu A1; 

- 01 case máy tính hình hộp chữ nhật, màu đen, bề 

mặt trước có chữ “GAMEMAX”, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng bên trong. Ký hiệu A2. 

YCN 

25/09 

01/10/2024 

CHV 

Thống 

46 Lại Trung Thành 

Đ/c: Xóm 5, xã Hải 

Hậu, tỉnh Ninh Bình 

Cố ý gây 

thương 

tích 

87/HSST 

23/9/2024 

21/HSPT 

09/01/2025 

659/QĐ-

THADS 

30/10/2025 

- 01 xe máy Honda WAVE ALPHA màu đen, BKS: 

18H1 – 816.43, số máy: JA39E3197997; số khung: 

RLHJA 3929PY740166 thu giữ của Lại Trung Thành 

24/88 

27/8/2024 

CHV 

Lan 

47 Đoàn Văn Đoan,  

Đ/c: Ấp Ngã Bát, xã 

Tây Yên, tỉnh An 

 Tổ chức 

sử dụng 

trái phép 

02/HSST  

23/7/2025 

TAND tỉnh 

849/QĐ-

CTHADS 

03/11/2025 

01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO 

A3 màu tím đã qua sử dụng thu giữ của Đoàn Văn 

Đoan 

YCN 

25/100HH 

24/6/2025 

CHV 

Tr.Lan 
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Giang  chất ma 

tuý 

Ninh Bình 

48 Ngô Văn Tuấn 

Đ/c: TDP số 01, xã 

Nghĩa Hưng, tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ chức 

đánh bạc 

75/HSST 

20/6/2025 

79/HSPT-

QĐ 

09/9/2025 

879/QĐ-

THADS 

04/11/2025 

 

- 01 Case máy tính lắp ráp, không nhãn hiệu; 

- 02 màn hình máy tính nhãn hiệu MSI; 

- 01 điện thoại di động trong túi niêm phong có mã 

số: NS3A 071285; 

- 01 điện thoại di động trong túi niêm phong có mã 

số: NS3A 071250; 

- 01 điện thoại di động trong túi niêm phong có mã 

số: NS3A 071236; 

- 01 điện thoại di động trong túi niêm phong có mã 

số: NS3A 071283; 

- 01 điện thoại di động trong túi niêm phong có mã 

số: NS3A 071281; 

- 01 điện thoại di động trong túi niêm phong có mã 

số: NS3A 071251. 

YCN 

25/79 

10/6/2025 

 

CHV 

Thống 

49 Nguyễn Văn Hoài,  

Đ/c: Ấp Long Hòa, 

xã Long Điền, tỉnh 

An Giang 

Tổ chức 

sử dụng 

trái phép 

chất ma 

tuý  

02/HSST  

23/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

887/QĐ-

THADS 

04/11/2025 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

XS đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Văn Hoài 

YCN 

25/100HH 

24/6/2025 

CHV 

Tr.Lan 

50 Lữ Văn Tính 
Đ/c: Ấp Kinh Dài, 

xã Tây Yên, tỉnh An 

Giang  

Tổ chức 

sử dụng 

TPCMT 

02/HSST  

23/7/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

902/QĐ-

THADS 

04/11/2025 

01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y20 thu giữ 

của Lữ Văn Tính 

YCN 

25/100HH 

24/6/2025 

CHV 

Tr.Lan 

51 Nguyễn Văn Đức Tổ chức 

sử dụng 

trái phép 

chất ma 

túy 

04//HS-ST 

30/7/2025 

08/TB-TA 

30/7/2025  

 

1146/QĐ-

THADS 

10/11/2025 

01 điện thoại di động Redmi A1, màu xanh của 

Nguyễn Văn Đức 

NK 

25/101HH 

24/6/2025 

CHV 

M.Lan 

 Tổng cộng     125 việc  


